	TKB KHÓA 13– HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 10/01/2022 (Tuần 19)
	



BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

	TT
	Buổi
	13CGDTC (ONLINE)

	2
	S
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	TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 10/01/2022
	


KHOA SƯ PHẠM				                                                                               DẠY ONLINE

	TT
	Buổi
	15CM1
	15CM2
	15DTA1
	15DTA2
	15DSPT- 15DSPS
	15DNV
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	GDTC (48/60)
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	GDTC (52/60)
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	GDTC (60/60)
T.Mai – 4t
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	GDTC (60/60)
T.Mai – 4t
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	












	TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 10/01/2022
	


KHOA KINH TẾ				                                                                  ONLINE

	TT
	Buổi
	15DTCNH
	15DQT1
	15DQT2
	15DKT1
	15DKT2

	
	S
	GDTC – TC (60/60)
T. Khái – 4t
	

	GDTC (48/60)
T.Viên –4t

	
	

	
	C
	
	GDTC (48/60)
T.Viên –4t
	
	
	

	3
	S
	
	
	GDTC (52/60)
T.Viên –4t
	
	

	
	C
	
	GDTC (52/60)
T.Viên –4t
	
	
	GDTC (56/60)
T. Cường– 4t

	4
	S
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	5
	S
	
	GDTC (56/60)
T.Viên –4t
	
	
	

	
	C
	

	

	GDTC (56/60)
T.Viên –4t
	
	

	6
	S
	
	GDTC (60/60)
T.Viên –4t
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	

	7
	S
	
	
	GDTC (60/60)
T.Viên –4t
	
	GDTC (60/60)
T. Cường– 4t

	
	
	
	
	
	
	



	
	




TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         Áp dụng từ ngày 10/01/2022
	


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	TT
	Buổi 
	15DTH1 (Online)
	15DTH2 (Online)

	2
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TKB KHÓA 15 – HK I, NĂM HỌC 2021 – 2022

	                         
	


KHOA NÔNG NGHIỆP

	
	
	15DBVTV - Thu
	15DCN - Quang
	15DKHMT - Quang
	15DNT - Viên
	15DNTCNC- Thu

	2
	S
	HỌC PHẦN TỰ CHỌN
CHUYỂN SANG HỌC KỲ II 

	
	C
	

	3
	S
	

	
	C
	

	4
	S
	

	
	C
	

	5
	S
	

	
	C
	

	6
	S
	

	
	C
	

	7
	S
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THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Mail

	1 
	Đào Thị Thu
	0909137213
	dtthu@blu.edu.vn

	2 
	Nguyễn Hùng Vĩ
	0945778898
	nhvi@blu.edu.vn

	3 
	Trần Đức Cường
	0989222521
	tdcuong@blu.edu.vn

	4 
	Huỳnh Liêu Quảng
	0939005059
	hlquang@blu.edu.vn

	5 
	Trần Thanh Dũng
	0913616220
	ttdung@blu.edu.vn

	6 
	Lâm Hoàng Mai
	0948790190
	lhmai@blu.edu.vn

	7 
	Nguyễn Vinh Quang
	0916909737
	nvquang@blu.edu.vn

	8 
	Huỳnh Văn Viên
	0914164116
	hvvien@blu.edu.vn

	9 
	Ngũ Hữu Khái
	0907404383
	nhkhai@blu.edu.vn



THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP KHOA KINH TẾ

	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	15DTCNH
	Hứa Quỳnh Mai
	Lớp trưởng
	0949958303
	

	2
	15DQT1
	Trần Phương Loan
	Lớp trưởng
	0911047699
	

	3
	15DQT2
	Trần Nam Duy
	Lớp trưởng
	0854470201
	

	4
	15DKT1
	Thái Hồng Ngọc
	Lớp trưởng 
	0946147108
	

	5
	15DKT2
	Phan Thị Yến Nhi
	Lớp trưởng
	0335919501
	








 
THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM

	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	15CM1
	Nguyễn Lê Ngọc Hân
	Lớp trưởng
	0838049627
	

	2
	15CM2
	Trần Bảo Trân
	Lớp trưởng
	0706600370
	

	3
	15DTA1
	Đàm Huyền Trân
	Lớp trưởng
	0843144441
	

	4
	15DTA2
	Lâm Thanh  Thanh
	Lớp trưởng 
	0941004211
	

	5
	15DNV
	Phan Thảo Nguyên
	Lớp trưởng
	0943574484
	

	6
	15DSPT
	Đồng Thành Kha
	Lớp trưởng
	0848502732
	

	7
	15DSPSH
	Lê Tú Như
	Lớp trưởng
	0779851863
	



THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP KHOA NÔNG NGHIỆP

	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	15DNTCNC
	Huỳnh Nhật Bảo Ngọc
	Lớp trưởng
	0378 004 661
	

	2
	15DNTTS
	Nguyễn Thị Diệu Huỳnh
	Lớp trưởng
	0944 465 246
	

	3
	15DCN
	Phan Ngọc Diễm
	Lớp trưởng
	0946 471 109
	

	4
	15DKHMT
	Đoàn Trọng Mãi
	Lớp trưởng
	0385150728
	



THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP KHOA CNTT

	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	15DTH1
	Đặng Hoàng Thái Nguyên
	Lớp trưởng
	0837699107
	

	2
	15DTH2
	Trần Tấn Đạt
	Lớp trưởng
	0327871101
	



